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Mở đầu về Lớp Học RoyalABC™ 1

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Lớp học RoyalABC™, một nền tảng trực quan cung cấp mọi thứ mà giáo viên cần để trao 
cho các em học sinh những bài học tiếng Anh đẳng cấp thế giới với sự tự tin của một người bản ngữ. 

Lớp học RoyalABC™ bao gồm các bài học kỹ thuật số và kết hợp, một thư viện các hoạt động và các nguồn hỗ trợ bổ 
sung, cho phép các giáo viên tập trung vào những gì mà họ làm tốt nhất - đó là truyền cảm hứng cho trẻ thông qua việc học 
tập năng động và gắn kết.

Để truy cập vào Lớp học RoyalABC™, tải về ứng dụng từ trang web của chúng tôi https://royalabc.com/.

Nếu bạn quên mật khẩu, đơn giản chỉ cần nhấp vào nút “Đặt lại mật khẩu” và làm theo các bước tiếp theo.

1.1 Chọn một khu vực

Vào lần đầu tiên khởi chạy ứng dụng, bạn sẽ được nhắc chọn khu vực bạn mà đang sống để tối ưu hóa trải nghiệm ứng 
dụng của mình.
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1. 2 Chọn một ngôn ngữ

Lớp học RoyalABC™ hiện đang có mặt bằng nhiều ngôn ngữ. Bạn sẽ được nhắc chọn ngôn ngữ Giao diện người dùng 
và ngôn ngữ Chương trình giảng dạy mà bạn muốn dạy trong lần đầu tiên khởi chạy ứng dụng. Ngôn ngữ Giao diện Người 
dùng sẽ được đặt mặc định bằng ngôn ngữ hệ thống của người dùng.

Sau lần đầu tiên khởi chạy ứng dụng, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách đi đến trang Cài Đặt và chọn ngôn ngữ 
mà bạn muốn. Hệ thống sẽ khởi động lại khi một ngôn ngữ mới được chọn để tải tất cả nội dung bằng ngôn ngữ đã chọn.
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1.3 Đăng nhập

Nếu bạn đang khởi chạy ứng dụng trên máy tính, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.

Nếu bạn đang khởi chạy ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android, bạn sẽ được hỏi rằng bạn đã có tài khoản chưa hay chỉ 
muốn dùng thử. Hãy chọn bạn đã có tài khoản và bạn sẽ lập tức đến với màn hình đăng nhập.

Đăng nhập bằng tài khoản Giáo viên của bạn, bạn phải nhận được một tài khoản từ nhà cung cấp giáo dục của bạn hoặc 
qua RoyalABC™. Nếu không, vui lòng yêu cầu một tài khoản với nhà cung cấp giáo dục của bạn hoặc liên hệ RoyalABC™.
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Nếu bạn quên mật khẩu của mình, chỉ cần nhấp vào ‘Quên mật khẩu?’ và làm theo các bước. Xin lưu ý rằng điều này yêu 
cầu người dùng xác minh địa chỉ email của mình sau lần đăng nhập đầu tiên - xem Phần 1.5.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng SSO (‘Single-Sign On’ - Đăng nhập một lần) nếu tài khoản RoyalABC™ của bạn có cùng 
địa chỉ email với tài khoản Google hoặc Apple. Chỉ cần nhấp vào nút ‘Tiếp tục với Apple’ “hoặc” ‘Tiếp tục với Google’ 
“và làm theo lời nhắc.

Xin lưu ý, nếu tài khoản Google hoặc Apple của bạn không khớp với tài khoản hiện tại trong hệ thống RoyalABC™ của chúng 
tôi, chúng tôi sẽ tạo một tài khoản mới, tài khoản này có thể có quyền truy cập vào ít tính năng hơn tài khoản hiện có.

1.4 Mật khẩu mới cho lần đăng nhập đầu tiên

Sau lần đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu mới để tăng cường bảo mật. Mật khẩu mới của bạn phải 
đáp ứng yêu cầu ký tự tối thiểu.
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1.5 Xác minh địa chỉ email

Bạn sẽ nhận được một thư xác minh địa chỉ email sau lần đăng nhập đầu tiên. Sau khi email đã được xác minh, bạn sẽ có 
thể đặt lại/lấy lại mật khẩu đã quên của mình (tùy thuộc vào loại tài khoản) thông qua địa chỉ email đã đăng ký.

1.6 Chọn một lớp học

Sau khi đăng nhập, nếu một Giáo viên có nhiều lớp học được chỉ định cho họ, thì việc đầu tiên cần làm là ‘Chọn một lớp 
học’ khi vào ứng dụng Lớp học RoyalABC™.

Nhấp vào lớp học mà bạn muốn chỉnh sửa, lập giáo án hoặc giảng dạy. Ứng dụng sẽ mở ra hiển thị lớp đã chọn ở góc trên 
cùng bên trái của màn hình.
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Nếu một lớp học không được chọn khi vào ứng dụng, nội dung giảng dạy sẽ không được đồng bộ hóa với một lớp nào cả 
và nút Một Chạm Khởi Động sẽ không xuất hiện.

Để chuyển đổi lớp học, hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên trái và chọn Lớp học.
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Các buổi học được sắp xếp theo thời lượng của học kỳ được đưa ra bởi Ban Giám Hiệu nhà trường. Các bài học được 
chia ra theo tuần trong suốt học kỳ.

Bài học tiếp theo trong thời khóa biểu đã định sẽ được hiển thị ở phía trên cùng bên dưới tiêu đề Tiếp theo.

Các bài học vẫn phải dạy trong thời khóa biểu được hiển thị bên dưới Bài học theo lịch trình.

Giáo viên cũng có thể xem số lượng bài học trong thời khóa biểu mà mình đã dạy từ trước đến nay ở bên dưới Bài học 
đã hoàn thành.

2.1 Thời khóa biểu

Công nghệ Một Chạm Khởi Động của RoyalABC™ cho phép Ban Giám Hiệu nhà trường đặt lịch học tùy chỉnh, sau đó thời 
khóa biểu sẽ được các thầy cô giáo phân phối chỉ bằng một cú nhấp chuột, cho phép tất cả các giáo viên cung cấp chất 
lượng giáo dục cao nhất cho trẻ bất kể là đang ở mức kinh nghiệm nào.

Một lớp học phải được chọn để truy cập vào Một Chạm Khởi Động. Người dùng có thể chọn khóa học mong muốn trên 
màn hình này để theo dõi bài học mà họ đang thực hiện trong mỗi khóa học.

Xin lưu ý rằng khóa học Củng cố các Chủ đề chỉ có sẵn qua màn hình Giáo trình vì cấu trúc không theo trình tự của nó.

Một chạm khởi động2
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3. Bài học sẽ tự động bắt đầu. Giáo viên chỉ cần dạy học bằng cách nhấp chuột qua các hoạt động được hiển thị trong 
thanh ở phía cuối màn hình.

2.1.1 Dạy một bài học theo thời khóa biểu

1. Nhấp vào nút Bắt đầu bên cạnh bài dạy.

2. Một cửa sổ hiện lên hiển thị những thẻ ghi nhớ từ vựng cần thiết cho bài học. Những thẻ ghi nhớ từ vựng có sẵn để tải 
xuống và in qua Thư viện (xem bên dưới để biết thêm chi tiết). Nhấp vào Có để bắt đầu bài học.
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3. Giáo viên có thể truy cập vào các thẻ ghi nhớ và các tài liệu giảng dạy khác trong Thư viện dưới mục Tài Nguyên In Ấn.

2.1.2 Xem trước một giáo án

1. Nhấp vào nút Tổng Quát bên cạnh bài học.

2. Thông qua màn hình này, giáo viên có thể biết được những tài liệu cần thiết cho các bài học và những hoạt động được 
bao gồm trong bài học đó.
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4. Để xem chi tiết của từng hoạt động, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống ở phía bên tay phải kế bên tên hoạt động. Một 
bản tóm tắt ngắn gọn về hoạt động sẽ được hiển thị. Để đọc thêm về cách thực hiện một hoạt động, hãy nhấp vào Đọc 
thêm… Một cửa sổ sẽ xuất hiện với các hướng dẫn cụ thể hơn.
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6. Bài học sẽ tự động bắt đầu. Giáo viên chỉ cần dạy học bằng cách nhấp chuột qua các hoạt động được hiển thị trong 
thanh ở phía cuối màn hình.

5. Để dạy một bài học từ màn hình giáo án này, hãy nhấp vào nút Bắt đầu ở góc trên cùng bên phải. Một cửa sổ sẽ xuất 
hiện, hiển thị những thẻ ghi nhớ cần thiết cho bài học. Nhấp vào nút Có để bắt đầu bài học.
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2.2.1 Truy cập thông tin đăng nhập vào Thế Giới RoyalABC™ của học sinh

Chi tiết đăng nhập vào Thế Giới RoyalABC™ của học sinh được tạo tự động khi học sinh được thêm vào hệ thống. Nhấp 
vào nút Xem để xem chi tiết đăng nhập của học sinh, thông tin đăng nhập này có thể được chia sẻ với phụ huynh. Mã QR 
có thể được quét để truy cập vào trang tải ứng dụng RoyalABC™ World.

2.2 Học sinh

Giáo viên có thể xem danh sách học sinh trong lớp, xem thời điểm mỗi học sinh kết nối lần cuối với Thế Giới RoyalABC™ 
và truy cập vào chi tiết đăng nhập của học sinh bằng cách nhấp chuột vào nút Xem. 
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2.4 Báo cáo

Giáo viên có thể kiểm tra xem lớp học của họ đang tiến triển như thế nào bằng cách xem các bảng báo cáo. Để xem bảng 
báo cáo mới nhất, hãy nhấp vào Xem báo cáo. Báo cáo sẽ được mở ra trong trình duyệt.

2.3 Lịch sử

Giáo viên có thể kiểm tra tab Lịch sử để xem các bài học đã được dạy.
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RoyalABC™ là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc giảng dạy tiếng Anh, kỹ năng thế kỷ 21 và phát triển tư duy cho các học 
viên nhỏ tuổi. Chúng tôi cung cấp cho các trường học và phụ huynh những chương trình giảng dạy, nội dung, công cụ và 
sự hỗ trợ để dạy tiếng Anh và các kỹ năng thế kỷ 21 cho trẻ em thông qua phương pháp học tập năng động và gắn kết.

Các chuỗi bài học RoyalABC™ đã được thiết kế đặc biệt để trao quyền cho các nhà giáo dục khuyến khích và nuôi dưỡng 
sự sáng tạo và tính tò mò ở những học viên nhỏ tuổi để các em trở nên tích cực và tự chủ trong việc học của mình.

3.1 Giáo trình Vỡ lòng RoyalABC™

Giáo trình Vỡ lòng RoyalABC™ dành cho những người mới bắt đầu, là một Khóa học có các sách truyện theo trình độ, 
và là một khóa học dựa trên khả năng đọc viết, trình bày từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ trong một câu chuyện theo ngữ cảnh 
chân thực. Vào cuối khóa học này, học sinh sẽ học được khoảng 500 từ phù hợp với lứa tuổi.

Khóa học này hiện có sẵn ở chế độ kép: 660 bài học kỹ thuật số và 660 bài học hỗn hợp.

Giáo trình RoyalABC™ 3
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660 bài học được biên soạn một cách cẩn thận xuyên suốt 9 cấp độ và bao gồm các hoạt động kỹ thuật số hấp dẫn được 
thiết kế để mang lại cơ hội phát triển ngôn ngữ cùng với các kỹ năng tư duy bậc cao trong môi trường xã hội.

Đối với mỗi cấp độ, có 6 mô-đun, mỗi mô-đun có 12 bài học.
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Sau khi chọn một mô-đun để giảng dạy, giáo viên sẽ xem tóm tắt nội dung của mô-đun sách truyện và tất cả 12 bài học.

Để bắt đầu dạy một bài học, hãy nhấp vào nút Bắt đầu.

Để xem giáo án, nhấp vào nút Tổng quan.

Giáo viên có thể truy cập vào tài liệu giảng dạy liên kết trong Thư viện > Tài Nguyên In Ấn > Bài học hỗn hợp / kỹ thuật 
số. Sách Hoạt động có sẵn để tải xuống làm tài liệu in ấn.
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Bộ Sách Hoạt động RoyalABC™ gồm 9 cấp độ tài nguyên có thể in được và được thiết kế để kết hợp với các khóa học 
kỹ thuật số và kết hợp của chúng tôi.

Mỗi cấp độ có 6 mô-đun và mỗi mô-đun bao gồm 3 môn học.

Mỗi chủ đề gồm 5 trang nối tiếp nhau giúp nâng cao kỹ năng học tập và tư duy.

Loạt bài này được thiết kế linh hoạt và được sử dụng cùng với các khóa học kỹ thuật số và kết hợp của chúng tôi, và cũng 
không cần thiết phải hoàn thành từng trang. Các chủ đề và trang trong môn học có thể được bỏ qua khi không phù hợp với 
khóa học hoặc không phù hợp với nhu cầu và khả năng của người học và người dạy.

Bộ Sách Hoạt động của RoyalABC™ có phương pháp tiếp cận tích hợp để phát triển ngôn ngữ và kỹ năng của trẻ:

•	 kỹ năng tiếp thu (nghe và đọc) và kỹ năng sản xuất (nói và viết), được dạy thông qua nhiều hoạt động với các tín hiệu 
trực quan mạnh mẽ nhằm tạo ra ý nghĩa và sự phù hợp đối với người học.

•	 các từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ chính được trình bày và thực hành thông qua các hoạt động đọc trước và viết trước 
có ý nghĩa và có mục đích như các câu chuyện, trò chơi, kết hợp và sắp xếp theo trình tự.

•	 ý thức về số đếm được phát triển khi học sinh học cách đếm to trong khi phát triển sự hiểu biết về số lượng và sự 
tương ứng 1-1.

Cách tiếp cận cơ bản của Bộ Sách Hoạt động RoyalABC™ là thúc đẩy người học thông qua những trải nghiệm và sự 
tương tác đáng giá và đầy thử thách, nhằm nuôi dưỡng các kỹ năng tư duy cấp cao cho trẻ.

Trong suốt bộ sách, người học sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển trí nhớ, khả năng tập trung, phân loại và phân biệt thị 
giác. Như vậy, nguồn tài liệu có thể in này không chỉ giống với các khóa học trực tuyến - đó là cơ hội để giúp người học kết 
nối nhiều hơn giữa các ý tưởng và sự thúc đẩy về một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Điều này là do học sinh học tập tốt nhất 
trong môi trường có sự khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác. Khi các bài tập có 
ý nghĩa và mục đích, người học sẽ thích thú được tham gia hơn và các mục tiêu trong phần bài học cũng có nhiều khả năng 
sẽ được ghi nhớ vào trí nhớ dài hạn của trẻ hơn.

3.2 Giáo trình RoyalABC™ Movers

* Xin lưu ý rằng không phải tất cả các khu vực đều được cung cấp Giáo trình Movers theo mặc định, nếu bạn quan tâm đến 
điều này, vui lòng liên hệ với đại diện RoyalABC™ tại địa phương của bạn.

Giáo trình RoyalABC™ Starters cung cấp cho các trường học và giáo viên chương trình giảng dạy, công cụ và sự hỗ trợ 
cần thiết để giảng dạy các học viên nhỏ tuổi thông qua các bài học năng động và hấp dẫn nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ 
Cambridge Pre A1 Starters.

Giáo trình RoyalABC™ Movers cung cấp giai đoạn tiếp theo của các bài học năng động và hấp dẫn được thiết kế cho 
người học ở độ tuổi tiểu học, chuẩn bị cho người học lấy A1 Movers, chứng chỉ thứ hai trong ba Chứng chỉ tiếng Anh của 
Cambridge dành cho học viên nhỏ tuổi.
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3.2.1 Cấu trúc khóa học RoyalABC™ Movers

Các hoạt động kỹ thuật số và sách kể chuyện mới của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cơ hội phát triển các kỹ năng tư 
duy bậc cao cùng với ngôn ngữ trong môi trường xã hội.
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Có 540 bài học cần được hoàn thành ở sáu cấp độ từ A đến F. Mỗi cấp độ bao gồm sáu mô-đun và mỗi mô-đun được chia 
thành ba môn học.

Mỗi môn học gồm năm bài học với thời lượng dài 45 phút. Trong suốt quá trình của mỗi môn học, từ vựng trọng tâm được 
trình bày thông qua hai bộ cấu trúc ngôn ngữ có liên quan. Mỗi chủ đề hướng đến một âm vị bằng cách trình bày các từ liên 
quan trong các hoạt động kỹ thuật số và các sách kể chuyện.

Mỗi chủ đề xoay quanh một tập hợp các hoạt động kỹ thuật số và sách kể chuyện, trình bày ngôn ngữ mới trong các bối 
cảnh đầy động lực và hấp dẫn.

Các hoạt động kỹ thuật số được thiết kế nhằm thúc đẩy kỹ năng tư duy và hình thành ý nghĩa thay vì chỉ là phương tiện cho 
việc học học vẹt. Điều này đem lại cho các em một sự thử thách trí tuệ hấp dẫn và qua đó, khả năng cao việc học tập sẽ 
được ghi vào trí nhớ dài hạn của trẻ so với các hoạt động ít mang tính thử thách hơn.
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Các sách kể chuyện Movers được thiết kế để khuyến khích các em nhỏ phát triển kỹ năng nghe cho cả ý chính và chi tiết - 
đây là điều cần thiết để phát triển sự hiểu biết của trẻ.

Các sách truyện này cũng được thiết kế nhằm tạo cơ hội cho các em xây dựng được sự sáng tạo trong suy nghĩ và lối tư 
duy phản biện về các chủ đề và khái niệm.

BÀI HỌC 1 & 2: Các em nhỏ sẽ được làm quen với các từ vựng trọng tâm, âm vị và cấu trúc ngôn ngữ đầu tiên.

BÀI HỌC 3: Các em sẽ được thực hành các từ vựng trọng tâm với cấu trúc ngôn ngữ thứ hai, và sẽ được giới thiệu về các 
sách kể chuyện. Các em cũng sẽ được thực hành một tập hợp các từ liên kết với âm vị trọng tâm.

BÀI HỌC 4: Các em sẽ được luyện tập từ vựng trọng tâm và ôn lại cấu trúc ngôn ngữ đầu tiên, rồi tiếp tục luyện tập các từ 
gắn với âm vị trọng tâm và ôn lại các âm đơn đã học trước đó.

BÀI HỌC 5: Các em sẽ được thực hành từ vựng trọng tâm, xem lại cấu trúc ngôn ngữ thứ hai và xem lại sách kể chuyện, 
rồi tiếp tục thực hành tập hợp các từ liên kết với âm vị trọng tâm và xem lại các âm đơn đã học trước đó.

3.2.2 Cấu trúc chủ đề
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3.2.3 Cấu trúc bài học 

Khởi động và Tham gia [10 phút] - Hai hoạt động đầu tiên giới thiệu cho các em nhỏ về những từ vựng trọng tâm và cung 
cấp một liên kết đến từ vựng từ một chủ đề quen thuộc.

Áp dụng và Khám phá [15 phút] - Các em nhỏ sẽ được làm quen với các cấu trúc ngôn ngữ mới. Sau đó, áp dụng ngôn 
ngữ trọng tâm và từ vựng vào hai hoạt động mới bằng cách sử dụng các kỹ năng nghe và tư duy.

Ngữ âm [10 phút] - Qua hai hoạt động, các em sẽ có cơ hội nghe và xác định âm vị cũng như thực hành hòa trộn và phân 
đoạn âm thanh.

Đánh giá [10 phút] - Bài học kết thúc với hai hoạt động được thiết kế nhằm xây dựng sự trôi chảy bằng cách ôn lại cả từ 
vựng mới và từ vựng đã học trước đó, thường là hoạt động dựa trên thời gian và điểm số.

3.3 Củng cố các Chủ đề

Phần củng cố chủ đề có thể được sử dụng để củng cố các chủ đề cụ thể được đề cập trong Khóa học kể chuyện dựa 
trên trình độ dành cho người mới bắt đầu hoặc như một khóa học thay thế cho khóa học 660 chế độ kép, tập trung vào các 
chủ đề cụ thể hơn là tường thuật. Có 60 chủ đề chỉ có sẵn ở chế độ kết hợp.
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Trong mỗi chủ đề, giáo viên được cung cấp một bản tóm tắt nội dung được đề cập và sự lựa chọn cho các bài học.

Giáo viên cũng có thể truy cập vào các hướng dẫn về chủ đề và thẻ flashcard cho bài học đó trong Thư viện > Tài 
nguyên In ấn > Giáo trình Chủ đề.
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3.4 Nền tảng ngữ âm 

Khóa học Nền tảng ngữ âm + STEAM là chương trình kéo dài một năm, giới thiệu cho các em học sinh những chữ cái và 
âm trong bảng chữ cái tiếng Anh. Có 8 chương, mỗi chương trình bày 3 hoặc 4 chữ cái trong bảng chữ cái.

Một giáo viên có thể truy cập vào các bài học trong mỗi chương.
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Giáo viên cũng có thể truy cập vào thẻ ghi nhớ từ vựng, thẻ ghi nhớ ngữ âm và tài nguyên thời khóa biểu cho bài 
học đó trong Thư viện > Tài nguyên In ấn > Giáo trình ngữ âm.

Thư viện chứa tất cả các tài nguyên có sẵn trong các khóa học RoyalABC™ và có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào để thực 
hành thêm, củng cố khái niệm, ôn tập ngôn ngữ hoặc đơn giản là để thêm thời gian cho một bài học.

Thư viện4
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Để truy cập vào phần cài đặt, hãy nhấp vào nút Cài đặt.

5.1. Đổi ngôn ngữ

Nhấp vào phần Ngôn ngữ sẽ cho phép giáo viên chuyển đổi Giao diện người dùng hoặc Ngôn ngữ Chương trình giảng 
dạy bất kỳ lúc nào.

Bộ cài đặt5
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Giáo viên có thể sử dụng cùng một chi tiết đăng nhập vào ứng dụng RoyalABC™ World để xem học sinh có quyền truy cập 
vào những gì.

Giáo viên sẽ nhận được một Hành trình học tập mới trong ứng dụng RoyalABC™ World bất cứ khi nào họ dạy một bài học 
mới trong ứng dụng Lớp học.

Nếu học sinh nhận được một bài học trong vòng chưa đầy 12 giờ so với bài học trước đó, nội dung học tập sẽ được thêm 
vào trên dữ liệu hiện có trong Hành trình học tập. Nếu bài học tiếp theo được nhận sau 12 giờ so với bài học trước đó, dữ 
liệu của Hành trình học tập sẽ bị ghi đè.

Vì một giáo viên có thể dạy nhiều lớp, nên nếu giáo viên dạy một lớp mới trong vòng 12 giờ kể từ bài học trước đó, thì có 
thể Hành trình học tập sẽ được tạo thành từ dữ liệu được kết hợp từ các bài học nhận được từ nhiều lớp.

6. Truy cập RoyalABC™ World6

5.2 Hỗ trợ

Để biết thêm thông tin, nhấp vào Hỗ trợ sẽ điều hướng giáo viên đến cổng thông tin của RoyalABC™.

5.3 Đăng xuất 

Nhấp vào Đăng xuất sẽ đăng xuất giáo viên ra khỏi hệ thống, đưa họ trở lại màn hình đăng nhập.

5.4 Thoát

Nhấp vào Thoát sẽ đăng xuất giáo viên ra khỏi hệ thống và đóng Ứng dụng.
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Tư duy Cầu Tiến Sự quyết tâm

Giải quyết vấn đề Mindfulness Sự cảm thông Nhận thức văn hóa 
xã hội  

Tự quản lý Sự tò mò

Hợp tác Giao tiếp Tư duy phản biện          Sự sáng tạo

Các Kỹ Năng Thế Kỷ 21 Của RoyalABC™ 

www.royalabc.com/vn


